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	ỦY BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH HÀ NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /TTr-UBND
	Hà Nam, ngày       tháng 8 năm 2024


TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ
 đối với công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công - Kiểm soát thủ tục hành chính và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã 
trên địa bàn tỉnh Hà Nam 


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh xin trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công - Kiểm soát thủ tục hành chính và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Cơ sở chính trị, pháp lý

- Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Số 26/2019/TT-BTC ngày 10 tháng 5 năm 2019 hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước; Số 33/2022/TT-BTC ngày 09 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước;

- Ngày 02 tháng 8 năm 2023 Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 4198/BNV-VP về việc quy định chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp. Trong đó có nêu: “Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019); khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố xem xét, quyết định việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh, thành phố cho phù hợp với quy định của pháp luật; đồng thời để tránh phát sinh bất hợp lý khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII, đề nghị mức chi trong chính sách hỗ trợ quy định bằng mức tiền tuyệt đối, không gắn với mức lương cơ sở hoặc mức lương hiện hưởng của cán bộ, công chức, viên chức”.
- Như vậy căn cứ khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước quy định thầm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh: "Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ...”; việc ban hành Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đặc thù mới đối với công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công – Kiểm soát thủ tục hành chính và Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam là có căn cứ phù hợp với các quy định của pháp luật.
2. Sự cần thiết


Thực tiễn cho thấy, việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông là giải pháp hữu hiệu thay đổi phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, góp phần làm thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa chính quyền và người dân, tổ chức theo hướng nền hành chính phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch với cơ quan hành chính, giảm được tình trạng cá nhân, tổ chức phải đi lại nhiều lần, gặp nhiều cơ quan, nhiều cấp hành chính để giải quyết công việc. Đặt ra vấn đề cần xây dựng chính sách hỗ trợ cho công chức, viên chức và người lao động tại Bộ phận Một cửa các cấp trên cơ sở các căn cứ pháp lý hiện hành, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định.

Trong thời gian qua, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, (viết tắt là các cơ quan, đơn vị) và Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp xã (viết tắt là các địa phương) đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện cơ bản đầy đủ, kịp thời, đúng quy định công tác cải cách hành chính nói chung và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông nói riêng. Các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã có sự quan tâm đầu tư xây dựng phòng làm việc và mua sắm trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Việc hỗ trợ cho đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được quan tâm thực hiện. Mức hỗ trợ cho đội ngũ công chức, viên chức đang được thực hiện theo Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công - Kiểm soát thủ tục hành chính và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam và được UBND tỉnh thể chế hóa thành Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2023 quy định chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công - Kiểm soát thủ tục hành chính và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Mức hỗ trợ quy định: 
- Công chức, viên chức của các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công- Kiểm soát thủ tục hành chính và công chức, viên chức của Trung tâm (chỉ áp dụng đối với công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ phận Một cửa theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ): 2.000.000 đồng/người/tháng. 
- Công chức, viên chức thuộc các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được cử đến làm việc thường xuyên tại Bộ phận Một cửa cấp huyện: 2.000.000 đồng/người/tháng. 
- Công chức cấp xã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phân công làm việc thường xuyên tại Bộ phận Một cửa cấp xã: 400.000 đồng/người/tháng.
- Hỗ trợ may đồng phục 1.500.000 đồng/năm/vị trí công việc đối với công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) trên địa bàn tỉnh. Không thực hiện hỗ trợ may đồng phục đối với lực lượng của Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan khác được phân công đến làm việc tại Bộ phận Một cửa đã có trang bị trang phục theo quy định của ngành. 


Hiện tại trước yêu cầu về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân và nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC; cùng với khối lượng hồ sơ TTHC ngày càng tăng cao đã tạo áp lực rất lớn cho người làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Một cửa các cấp nhất là Bộ phận Một cửa cấp xã khi phải thường xuyên làm thêm giờ để phục vụ tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 yêu cầu công việc ngày càng nhiều cho việc nhập dữ liệu trên hệ thống phần mềm tại bộ phận Một cửa. Vì vậy, đã có rất nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương kiến nghị, đề xuất nên xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định chế độ, chính sách hỗ trợ cho người làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp nhằm kịp thời động viên, khuyến khích công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp yên tâm công tác, gắn trách nhiệm phục vụ với quyền lợi, góp phần đưa Bộ phận Một cửa hoạt động ngày càng hiệu quả, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong thời gian tới. 

Từ ngày 01/7/2024, thực hiện chính sách cải cách tiền lương, Chính phủ đã ban hành Nghị định tăng lương cơ sở lên 30%, vì vậy cần thiết phải tăng mức hỗ trợ cho công chức làm việc tại bộ phận một cửa cấp xã cho tương ứng với mức tăng lương cơ sở.

Với những thực tiễn đặt ra; việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quy định chế độ hỗ trợ đặc thù mới đối với công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công – Kiểm soát thủ tục hành chính và Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam là rất cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Mục đích ban hành văn bản
- Xây dựng cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ, đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy định pháp luật về chế độ, chính sách.

- Đảm bảo tính công khai, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

- Kịp thời động viên, khuyến khích cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp yên tâm công tác, gắn trách nhiệm phục vụ với quyền lợi, góp phần đưa Bộ phận Một cửa hoạt động ngày càng hiệu quả, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong thời gian tới.

2. Quan điểm chỉ đạo
- Việc xây dựng phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành, chỉ quy định những nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh, không quy định lại các nội dung đã được quy định tại văn bản Luật, Nghị định, Quyết định. Những nội dung không quy định tại Nghị quyết, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.


- Quy định chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công – Kiểm soát thủ tục hành chính và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh hiện nay. Nguồn kinh phí thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công - Kiểm soát thủ tục hành chính và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
2. Đối tượng áp dụng

a) Công chức, viên chức của các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công- Kiểm soát thủ tục hành chính và công chức, viên chức của Trung tâm (chỉ áp dụng đối với công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ phận Một cửa theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ).
b) Công chức, viên chức thuộc các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, được cử đến làm việc thường xuyên tại Bộ phận Một cửa cấp huyện;
c) Công chức cấp xã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phân công làm việc thường xuyên tại Bộ phận Một cửa cấp xã. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Bố cục
Dự thảo Nghị quyết gồm có 03 Điều, cụ thể như sau:

Điều 1 quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng .
Điều 2 quy định nguồn kinh phí thực hiện.
Điều 3 quy định trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong tổ chức thực hiện Nghị quyết và quy định về hiệu lực thi hành.
2. Nội dung

2.1. Điều kiện hỗ trợ

Công chức, viên chức được hưởng chính sách hỗ trợ phải có quyết định điều động, phân công công tác của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; cơ quan, người có thẩm quyền hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách; thời gian và thời hạn làm việc phải bảo đảm theo quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (Công chức, viên chức bố trí phương án dự phòng không được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết này).
2.2. Chính sách hỗ trợ

1. Mức hỗ trợ hàng tháng:

Ngoài các khoản được hưởng như tiền lương, phụ cấp... theo quy định, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp còn được hưởng mức hỗ trợ hàng tháng (mức hỗ trợ này không được tính để đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế) như sau:
- Mức hỗ trợ đối với cấp tỉnh, cấp huyện: 2.000.000 đồng/người/tháng. 
- Mức hỗ trợ đối với cấp xã: 520.000 đồng/người/tháng.
2. Hỗ trợ may đồng phục: Hỗ trợ 1.500.000 đồng/năm/vị trí công việc đối với công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) trên địa bàn tỉnh. Không thực hiện hỗ trợ may đồng phục đối với cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan khác được phân công đến làm việc tại Bộ phận Một cửa đã có trang bị trang phục theo quy định của ngành.

3. Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh nếu làm việc ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, Tết để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thì được nghỉ bù hoặc được hưởng chế độ làm thêm giờ theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành.
- Trường hợp, công chức, viên chức làm việc luân phiên tại Bộ phận Một cửa các cấp thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cử công chức, viên chức căn cứ vị trí và thời gian làm việc thực tế thực hiện thanh toán chế độ hỗ trợ cho công chức, viên chức đảm bảo tính phù hợp, tương ứng với mức hỗ trợ quy định tại điểm này.

3. Giải pháp thực hiện chính sách 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công – Kiểm soát thủ tục hành chính và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC
Kinh phí thực hiện chính sách do Ngân sách địa phương bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị có công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Dự kiến trình vào kỳ họp ……, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên đây là Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công – Kiểm soát thủ tục hành chính và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
(Tài liệu gửi kèm gồm: Dự thảo Nghị quyết; Báo cáo đánh giá tác động chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công - Kiểm soát thủ tục hành chính và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam và các tài liệu có liên quan khác)./.
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